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Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Văn Trần Quế Lâm Nữ 23/04/1997 Kinh Tây Ninh
Khu phố 4, phường 

3, thành phố Tây 
Ninh

Đại học Sư phạm 
tiếng Anh

Trường ĐH 
Đồng Tháp 2020 Khá ĐH UDCN

TTCB
Giáo viên 
Tiếng Anh

Trường Tiểu học 
Trần Quốc Toản

Không xét 
nguyện vọng 2

2 Nguyễn Thị Diệu Hiền Nữ 14/08/1990 Kinh Tây Ninh
Ấp Gò Cát, xã Tân 
Phong, huyện Tân 

Biên, Tây Ninh
Đại học Sư phạm 

tiếng Anh
Trường ĐH Sài 

Gòn
2016 TBK ĐH A

Con 
Thương 

Binh

Giáo viên 
Tiếng Anh

Trường Tiểu học 
Trần Quốc Toản

Không xét 
nguyện vọng 2

3 Nguyễn Ngọc Trúc Linh Nữ 23/07/1993 Kinh Tây Ninh
Khu phố Hiệp Lễ, 

phường Hiệp Ninh, 
thành phố Tây Ninh

Đại học Sư phạm 
tiếng Anh

Trường ĐH 
Đồng Tháp 2023 Khá ĐH B

Giáo viên 
Tiếng Anh

Trường Tiểu học 
Trần Quốc Toản

Không xét 
nguyện vọng 2

4 Phan Thị Kim Phượng Nữ 07/09/1996 Kinh Tây Ninh

Ấp Thanh Hùng, xã 
Thanh Điền, huyện 
Châu Thành, Tây 

Ninh

Đại học Sư phạm 
tiếng Anh

Trường ĐH 
Đồng Tháp 2024 Khá ĐH UDCN

TTCB
Giáo viên 
Tiếng Anh

Trường Tiểu học 
Trần Quốc Toản

Không xét 
nguyện vọng 2

5 Nguyễn Thị Xuân Nữ 19/11/1993 Kinh
Bình 

Phước

Khu phố Long Kim, 
phường Long Thành 

Trung, thị xã Hoà 
Thành, Tây Ninh

Đại học Sư phạm 
tiếng Anh

Trường ĐH Sài 
Gòn

2018 Khá ĐH B
Giáo viên 
Tiếng Anh

Trường Tiểu học 
Trần Quốc Toản

Không xét 
nguyện vọng 2

6 Lương Thị Thu Hương Nữ 27/07/1993 Kinh Tây Ninh
Ấp Thạnh Trung, xã 

Thạnh Tân, thành 
phố Tây Ninh

Đại học Cử nhân ngôn 
ngữ Anh

Trường ĐH 
Công nghệ 
TPHCM

2017
Trung 
bình

Giấy xác 
nhận 

nghiệp vụ 
sư phạm

ĐH
Tin học 

ứng 
dụng

Giáo viên 
Tiếng Anh

Trường Tiểu học 
Trần Quốc Toản

Không xét 
nguyện vọng 2

7 Trần Thị Kim Thấm Nữ 26/07/1999 Kinh Bình Định
Khu phố Ninh Trung, 

phường Ninh Sơn, 
thành phố Tây Ninh

Đại học Sư phạm 
tiếng Anh

Trường ĐH 
Đồng Tháp 2024 Giỏi ĐH UDCN

TTCB
Giáo viên 
Tiếng Anh

Trường Tiểu học 
Trần Quốc Toản

Không xét 
nguyện vọng 2

HỌ VÀ TÊN CHUYÊN 
NGÀNH

TRÌNH 
ĐỘ

HỘ KHẨU 
THƯỜNG TRÚ

QUÊ 
QUÁN

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

NĂM 
TỐT 

NGHIỆP

TRƯỜNG 
ĐÀO TẠO

DANH SÁCH
THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

 SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC THÀNH PHỐ  NĂM 2024 (ĐẠT VÒNG 1)
(TIỂU HỌC)

(Kèm Thông báo số 01/TB-HĐTDVC ngày 13/8/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố)

ĐƠN VỊ DỰ TUYỂNVỊ TRÍ 
TUYỂN 
DỤNG

ƯU 
TIÊN

CHỨNG 
CHỈ

NAM/
NỮ

DÂN 
TỘC

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

GIỚI TÍNHTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TIN 
HỌC

NGOẠI 
NGỮ

LOẠI 
TỐT 

NGHIỆP
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Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2
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HỌ VÀ TÊN CHUYÊN 
NGÀNH

TRÌNH 
ĐỘ

HỘ KHẨU 
THƯỜNG TRÚ

QUÊ 
QUÁN

NĂM 
TỐT 

NGHIỆP

TRƯỜNG 
ĐÀO TẠO

ĐƠN VỊ DỰ TUYỂNVỊ TRÍ 
TUYỂN 
DỤNG

ƯU 
TIÊN

CHỨNG 
CHỈ

NAM/
NỮ
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HỌC
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NGỮ
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NGHIỆP

8 Nguyên Dư Kim Phụng Nữ 17/10/1989 Kinh Tây Ninh
Khu phố Hiệp Nghĩa, 
phường Hiệp Ninh, 
thành phố Tây Ninh

Đại học
Thạc sĩ

Thạc sĩ (lý luận 
và phương 

pháp dạy bộ 
môn Tiếng 

Anh), ĐH tiếng 
Anh

Trường ĐH 
Công nghiệp 
TPHCM; ĐH 
Mở TPHCM

2011 Khá

Chứng 
chỉ 

nghiệp vụ 
sư phạm

ĐH B
Giáo viên 
Tiếng Anh

Trường Tiểu học 
Trần Quốc Toản

Không xét 
nguyện vọng 2

9 Võ Nguyễn Ngọc Ngân Nữ 03/02/1995 Kinh Tây Ninh
KP Hiệp Nghĩa, 

phường Hiệp Ninh, 
thành phố Tây Ninh

Đại học Sư phạm 
tiếng Anh

Trường Đại 
học Sài Gòn 2020 Khá ĐH UDCN

TTCB
Giáo viên 
Tiếng Anh

Trường Tiểu học 
Trần Quốc Toản

Không xét 
nguyện vọng 2

10 Phạm Lê Ngọc Cẩm Bi Nữ 05/05/1998 Kinh Tây Ninh

Khu phố Ninh 
Thành, Phường Ninh 
sơn, thành phố Tây 

Ninh

Đại học Giáo dục tiểu 
học

Trường Đại 
học sư phạm -
Đại học Huế

2023 Khá Bậc 2 UDCN
TTCB

Giáo viên 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Võ Thị Sáu

Trường Tiểu 
học Trương 

Định

11 Trần Thị Thanh  Thảo Nữ 27/02/1995 Kinh TPHCM
Ấp Tân Trường, xã 

Tân Hiệp, huyện Tân 
Châu, Tây Ninh

Đại học Giáo dục tiểu 
học

Trường Đại 
học sư phạm -
Đại học Huế

2019 Khá B A
Giáo viên 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Võ Thị Sáu

Trường Tiểu 
học Duy Tân

12 Nguyễn Kim Hồng Nữ 26/05/1993 Kinh Tây Ninh
Ấp Ngã Tắc, xã  

Long Thuận, huyện 
Bến Cầu, Tây Ninh

Đại học Giáo dục tiểu 
học

Trường Đại 
học sư phạm -
Đại học Huế

2016 Khá B A
Giáo viên 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Võ Thị Sáu

Trường Tiểu 
học Kim Đồng

13 Nguyễn Thị Ngọc Hoàng Nữ 22/05/1993 Kinh
Hải 

Dương

Ấp Bình Phong, xã 
Thái Bình, huyện 
Châu Thành Tây 

Ninh

Đại học Giáo dục tiểu 
học

Trường Đại 
học sư phạm -
Đại học Huế

2016 Khá B A
Giáo viên 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Võ Thị Sáu

Trường Tiểu 
học Hoàng Diệu

14 Lâm Nhật Băng Nữ 18/10/2000 Kinh Tây Ninh

Ấp Ninh Phú, xã Bàu 
Năng, huyện Dương 

Minh Châu, Tây 
Ninh

Đại học Giáo dục tiểu 
học

Trường Đại 
học sư phạm -
Đại học Huế

2024 Khá Bậc 2 UDCN
TTCB

Giáo viên 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Duy Tân

Trường Tiểu 
học Võ Trường 

Toản

15 Nguyễn Thị Hoài Mơ Nữ 15/04/1993 Kinh
Quảng 
Bình

Ấp Ninh Bình, xã 
Bàu Năng, huyện 

Dương Minh Châu, 
Tây Ninh

Đại học Giáo dục tiểu 
học

Trường Đại 
học sư phạm -
Đại học Huế

2015 Khá B B
Con 

thương 
binh 4/4

Giáo viên 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Duy Tân

Trường Tiểu 
học Lê Ngọc 

Hân 

16 Nguyễn Thị Phương Trang Nữ 01/07/2001 Kinh Tây Ninh
Khu phố 3, Phường 

1, thành phố Tây 
Ninh

Đại học Giáo dục tiểu 
học

Trường Đại 
học sư phạm 

TPHCM
2023 Xuất sắc

Giấy xác 
nhận chuẩn 

đầu ra 
tương 

đương Bậc 
3

UDCN
TTCB

Giáo viên 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Trương Định

Trường Tiểu 
học Hoàng Diệu
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17 Trần Thế Trung Nam 03/12/1991 Kinh Tây Ninh
Khu phố Ninh Phú, 
Phường Ninh Sơn, 

thành phố Tây Ninh
Đại học Giáo dục tiểu 

học

Trường Đại 
học sư phạm -
Đại học Huế

2023 Khá B A
Giáo viên 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Trương Định

Trường Tiểu 
học Hoàng Diệu

18 Nguyễn Thu Dung Nữ 15/11/2000 Kinh
Tiền 

Giang

Khu phố 7, Phường 
3, thành phố Tây 

Ninh
Đại học Giáo dục tiểu 

học

Trường Đại 
học sư phạm -
Đại học Huế

2024 Giỏi Level A2
UDCN
TTCB

Giáo viên 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Trương Định

Trường Tiểu 
học Nguyễn 

Hiền

19 Đỗ Thị Luyến Nữ 15/10/1999 Kinh Tây Ninh
Khu phố Ninh Trung, 

phường Ninh Sơn, 
thành phố Tây Ninh

Đại học Giáo dục tiểu 
học

Trường Đại 
học sư phạm -
Đại học Huế

2023 Khá Bậc 2 UDCN
TTCB

Giáo viên 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Nguyễn Khuyến

Trường Tiểu 
học Hoàng Diệu

20 Nguyễn Thị Hoài  Linh Nữ 05/04/1997 Kinh Tây Ninh

Ấp Bình Phong, xã 
Thái Bình, huyện 
Châu Thành Tây 

Ninh

Đại học Giáo dục tiểu 
học

Trường Đại 
học sư phạm -
Đại học Huế

2023 Khá Bậc 3 UDCN
TTCB

Giáo viên 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Nguyễn Khuyến

Trường Tiểu 
học Trương 

Định

21 Phạm Phương Sinh Nam 19/03/2000 Kinh
Tiền 

Giang

Ấp Ninh Phú, xã Bàu 
Năng, huyện Châu 
Thành, Tây Ninh

Đại học Giáo dục tiểu 
học

Trường Đại 
học sư phạm -
Đại học Huế

2024 Khá Bậc 2 UDCN
TTCB

Giáo viên 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Võ trường Toản

Trường Tiểu 
học Duy Tân

22 Nguyễn Xuân Hồng Nữ 06/12/2000 Kinh Tây Ninh

Ấp Bình Hoà, xã 
Thái Bình, huyện 
Châu Thành, Tây 

Ninh

Đại học Giáo dục tiểu 
học

Trường Đại 
học sư phạm -
Đại học Huế

2024 Khá Bậc 2 UDCN
TTCB

Giáo viên 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Nguyễn Hiền

Trường Tiểu 
học Trương 

Định

23 Thái Minh Phượng Nữ 07/08/1994 Kinh
Campuchi

a

Khu phố 6, Phường 
3, thành phố Tây 

Ninh
Đại học Sư phạm Âm 

nhạc
Trường Đại 
học Sài Gòn 2021 Khá Bậc 3 THUD 

A
Giáo viên 
Âm Nhạc

Trường Tiểu học  
Nguyễn Hiền

Trường Tiểu 
học Bùi Thị 

Xuân

24 Hà Kiều Anh Nữ 16/12/2000 Kinh Tây Ninh
Khu phố 1, Phường  

1, thành phố Tây 
Ninh

Đại học Giáo dục tiểu 
học

Trường Đại 
học sư phạm -
Đại học Huế

2024 Khá Bậc 2 UDCN
TTCB

Giáo viên 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Hoàng Diệu

Trường Tiểu 
học Trương 

Định

25 Trần Thị Kim Duyên Nữ 26/02/2000 Kinh Tây Ninh

Ấp Trường An, xã 
Trường Tây, thị xã 

Hoà Thành, Tây 
Ninh

Đại học Giáo dục tiểu 
học

Trường ĐH sư 
phạm Đại học 

Huế
2024 Giỏi Bậc 2 UDCN

TTCB
Giáo viên 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Hoàng Diệu

Trường Tiểu 
học Võ Ttrường 

Toản

26 Lâm Thị Phúc Nữ 23/02/2000 Kinh Tây Ninh

Ấp Ninh Hiệp, xã 
Bàu Năng, huyện 

Dương Minh Châu, 
Tây Ninh

Đại học Giáo dục tiểu 
học

Trường ĐH sư 
phạm Đại học 

Huế
2024 Khá Bậc 3 UDCN

TTCB
Giáo viên 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Hoàng Diệu

Trường Tiểu 
học Võ Ttrường 

Toản
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27 Ngô Ngọc  Lệ Quyên Nữ 28/03/1994 Kinh Hà Tỉnh

Ấp Phước Hội, xã 
Suối Đá, huyện 

Dương Minh Châu, 
Tây Ninh

Đại học Giáo dục tiểu 
học

Trường Đại 
học sư phạm -
Đại học Huế

2019
Trung 

bình Khá
B A

Giáo viên 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Lê Ngọc Hân

Trường Tiểu 
học La Văn Cầu

28 Phạm Huỳnh Quyên Nữ 12/12/2002 Kinh Tây Ninh
Ấp Thanh Thuận, xã 
Thanh Điền, huyện 

Châu thành Tây Ninh
Đại học Giáo dục tiểu 

học

Trường Đại 
học sư phạm 

Sài Gòn
2024 Giỏi Bậc 3 UDCN

TTCB
Giáo viên 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Kim Đồng

Trường Tiểu 
học Nguyễn Du

29 Phạm Thành Phát Nam 30/08/2000 Kinh Tây Ninh

Khu phố Hiêp Hoà, 
phường Hiệp Tân, thị 
xã Hoà Thành, Tây 

Ninh

Đại học Giáo dục tiểu 
học

Trường Đại 
học sư phạm -
Đại học Huế

2024 Giỏi Bậc 2 UDCN
TTCB

Giáo viên 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Kim Đồng

Trường Tiểu 
học Nguyễn Du

30 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 29/03/1997 Kinh Tây Ninh

Ấp Phước Trung, xã 
Phước Vinh, huyện 
Châu Thành, Tây 

Ninh

Đại học Giáo dục tiểu 
học

Trường Đại 
học sư phạm 

TPHCM
2024 Khá Bậc 3  A

Giáo viên 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Kim Đồng

Trường Tiểu 
học Trương 

Định

31 Nguyễn Văn Tuyên Nam 03/06/1996 Kinh Tây Ninh
Khu phố 1, Phường 

1, thành phố Tây 
Ninh

Đại học Sư phạm Tin 
học

Trường ĐH 
Đồng Tháp 2023 Khá

Chứng 
chỉ 

nghiệp vụ 
sư phạm

B ĐH

Hoàn 
thành 

nghĩa vụ 
tham gia 
công an 

nhân dân

Giáo viên 
Tin học

Trường Tiểu học 
Trần Phú

Trường Tiểu 
học Tôn Thất 

Tùng

32 Lê Thị Mai Phương Nữ 12/06/1993 Kinh Vĩnh Long
Phường Long Hoa, 
thị xã Hoà Thành, 

Tây Ninh
Đại học Sư phạm Âm 

nhạc
Nhạc viên 
TPHCM

2023 Khá B A
Giáo viên 
Âm Nhạc

Trường Tiểu học 
Lê Văn Tám

Trường Tiểu 
học Kim Đồng

33 Lý Tuyết Trân Nữ 09/01/2001 Kinh Tây Ninh
Khu phố 1, Phường 

1, thành phố Tây 
Ninh

Đại học Giáo dục tiểu 
học

Trường Đại 
học sư phạm 

THHCM
2023 Giỏi

Giấy xác 
nhận chuẩn 

đầu ra 
tương 

đương Bậc 
3

UDCN
TTCB

Giáo viên 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Nguyễn Du

Trường Tiểu 
học Duy Tân

34 Trần Minh Huy Nam 15/07/1998 Kinh Tây Ninh
Khu phố 2, Phường 2 
thành phố Tây Ninh Đại học Huấn luyện 

viên thể thao

Trường ĐH sư 
phạm thể dục 

thể thao 
TPHCM

2020 Khá

Chứng 
chỉ 

nghiệp vụ 
sư phạm

Bậc 3 UDCN
TTCB

Giáo viên 
Thể dục

Trường Tiểu học 
Nguyễn Du

Trường Tiểu 
học Nguyễn Thị 

Minh Khai

35 Nguyễn Hoàng Minh Nam 17/06/1993 Kinh Tây Ninh

Ấp Ninh Bình, xã 
Bàu Năng, huyện 

Dương Minh Châu, 
Tây Ninh

Đại học Giáo dục thể 
chất

Trường ĐH sư 
phạm thể dục 

thể thao 
TPHCM

2023 Khá Bậc 3 UDCN
TTCB

Giáo viên 
Thể dục

Trường Tiểu học 
Nguyễn Du 

Trường Tiểu 
học La Văn Cầu
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Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

HỌ VÀ TÊN CHUYÊN 
NGÀNH

TRÌNH 
ĐỘ

HỘ KHẨU 
THƯỜNG TRÚ

QUÊ 
QUÁN

NĂM 
TỐT 

NGHIỆP

TRƯỜNG 
ĐÀO TẠO

ĐƠN VỊ DỰ TUYỂNVỊ TRÍ 
TUYỂN 
DỤNG

ƯU 
TIÊN

CHỨNG 
CHỈ

NAM/
NỮ

DÂN 
TỘCGIỚI TÍNHTT

TIN 
HỌC

NGOẠI 
NGỮ

LOẠI 
TỐT 

NGHIỆP

36 Trương Thị Cẩm Loan Nữ 13/08/1995 Kinh Tây Ninh

Ấp Tân Định 1, xã 
Suối Đá, huyện 

Dương Minh Châu, 
thành phố Tây Ninh

Đại học Huấn luyện 
thể thao

Trường ĐH thể 
dục thể thao 

TPHCM
2018 Khá

Chứng 
chỉ 

nghiệp vụ 
sư phạm

B B
Giáo viên 
Thể dục

Trường Tiểu học 
La Văn Cầu

Trường Tiểu 
học Nguyễn Thị 

Minh Khai

37 Võ Hiền Phương Nam 02/11/1995 Kinh Tây Ninh
Ấp Tân Phước, xã 

Tân Bình, thành phố 
Tây Ninh

Đại học Giáo dục thể 
chất

Trường ĐH sư 
phạm thể dục 

thể thao 
TPHCM

2023 Giỏi Bậc 3 UDCN
TTCB

Giáo viên 
Thể dục

Trường Tiểu học 
Nguyễn Thị 
Minh Khai

Trường Tiểu 
học La Văn Cầu

38 Trần Thị Thanh Thanh Nữ 02/4/1994 Kinh
Tiền 

Giang

Khu phố 5, Phường 
IV, thành phố Tây 

Ninh

Đại học,
Thạc sĩ

Giáo dục thể 
chất

Trường ĐH sư 
phạm thể dục 

thể thao 
TPHCM

2018 Giỏi B1
UDCN
TTCB

Giáo viên 
Thể dục

Trường Tiểu học 
Nguyễn Thị 
Minh Khai

Trường Tiểu 
học Nguyễn Du

39 Nguyễn Lâm Trọng Hiếu Nam 29/05/1990 Kinh Hà Nam
Khu phố 3, Phường 

1, thành phố Tây 
Ninh

Đại học Giáo dục tiểu 
học

Trường ĐH Sài 
Gòn

2014 Khá B
UDCN
TTCB

Giáo viên 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Nguyễn Thị 
Minh Khai

Trường Tiểu 
học Hoàng Diệu

40 Lê Thị Kim Dung Nữ 28/08/1991 Kinh Bình Định

Khu phố Long Thới, 
phường Long Thành 

Trung, thị xã Hoà 
Thành, Tây Ninh

Đại học CNTT
Trường ĐH 
khoa học tự 

nhiên TPHCM
2015

Trung 
bình khá

Chứng 
chỉ 

nghiệp vụ 
sư phạm

ĐH ĐH Giáo viên 
Tin học

Trường tiểu học 
Tôn Thất Tùng

Trường tiểu học 
Trần Phú

1 Hồ Thị Lệ Phương Nữ 07/08/1998 Kinh Trà Vinh
Ấp Thạnh Trung, xã 

Thạnh Tân, thành 
phố Tây Ninh

Đại học Kế toán

Trường ĐH 
Công nghiệp 
thực phẩm 
TPHCM

2020
Trung 
bình

TOTAL 
SCORE 

515

UDCN
TTCB

Kế toán Trường TH Lê 
Ngọc Hân

Trường THCS 
Trần Hưng Đạo

2 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 25/03/1985 Kinh
Tiền 

Giang

Ấp Thạnh Lợi, xã 
Thạnh Tân, thành 

phố Tây Ninh
Đại học Kế toán Trường ĐH Sài 

Gòn
2012

Trung 
bình

B A Kế toán Trường TH Lê 
Ngọc Hân

Trường mầm 
non Hiệp Ninh

* Danh sách này có 42  thí sinh dự tuyển.

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN


